
Ng Th Năm

1 Nguyễn Đăng Hiệu 06 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66947123 P

2 Nguyễn Thị Lý 28 03 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66940773 P

3 Đỗ Nguyễn Phi Bách 21 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038375 P

4 Nguyễn Yến Khanh 22 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66946306 P

5 Nguyễn Võ Anh Thư 17 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO669053733 P

6 Nguyễn Đức Ân Thiên 07 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037041 P

7 Võ Hoàng Tuệ Nhi 10 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66943015 P

8 Đinh Quang Nhật 30 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66941604 P

9 Nguyễn Xuân Khôi Nguyên 07 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038177

10 Nguyễn Phương Trinh 27 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031751 P

11 Nguyễn Lê Gia Hân 05 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029334

12 Nguyễn Thị Thu Trang 12 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66038385 P

13 Lâm Bảo Trân 14 05 2008 Nữ Hoa NV1 HSO66938729

14 Hoàng Gia Linh 26 04 2008 Nữ Nùng NV1 HSO66030921

15 Nguyễn Hoàng Hữu 17 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66032257 P

16 Nguyễn Hoàng Khang 28 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66952626 P

17 Đỗ Trường Vân Anh 01 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029025

18 Nguyễn Anh Phúc 06 08 2008 Nam Kinh NV1 HSO66032019 P

19 Nguyễn Trọng An 23 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031556 P

20 Nguyễn Đan Thanh 09 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66028960

21 Nguyễn Xuân Tùng 14 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66028502

22 Đậu Tiến Thành 30 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66944207

23 Nguyễn Thị Linh Chi 06 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031670

24 Nguyễn Phan Anh 22 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66942627

25 Nguyễn Hà Ban 17 12 2008 Nam Kinh NV1 HSO66944395

26 Bành Trí Kiên 04 10 2008 Nam Hoa NV1 HSO66027492

27 Lê Nguyễn Ngọc Trâm 06 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941551

28 Vũ Đặng Quang Minh 19 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66949153

29 Nguyễn Chí Nhân 03 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66943480 P

30 Nguyễn Thanh Quỳnh Như 23 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO669053731 P

31 Trịnh Trần Như Ngọc 08 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036490

32 Lê Trần Phương Hân 16 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66944394

33 Phan Trần Quốc Bình 01 08 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037898 P

34 Nguyễn Thu Trang 04 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66946052 P

35 Ngô Văn Thành 06 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66953268 P

36 Trần Huỳnh Minh Kha 14 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66946870 P

37 Lê Na 09 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66028843

38 Nguyễn Mạc Đan Thy 16 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031042

39 Văn Thị Trúc 02 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO669053729 P

40 Đinh Nguyễn Thảo Trang 29 03 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037640

Ghi chú
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41 Trần Ngọc Hân 17 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66034171 P

42 Dương Thị Gia Hân 24 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66033688 P

43 Đặng Hoàng Vỹ 29 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66029390

44 Nguyễn Xuân Cường 25 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66032152

45 Võ Trần Gia Hân 07 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66948379

46 Phạm Gia Long 15 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66029365

GVCN HIỆU TRƯỞNG

TRẦN THỊ DUNG LÊ VĂN THÁI

              Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2023




